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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Định luật bảo toàn khối lượng.

- Các công thức chuyển đổi giữa n, m, V.
- Tỉ khối của các chất khí.

- Các hiện tượng có trong bài thực hành.

2. Kỹ năng:

- Tính n, m, V, M. 

- Áp dụng công thức tính tỉ khối của chất khí xác định công thức hóa học của chất khí.
- Kỹ năng lập phương trình hóa học.


- Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tế.

3. Thái độ: 

- Nghiêm túc, cẩn thận, yêu thích môn học.

II. MA TRẬN:
	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng
thấp
	Vận dụng

cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương 2.

Phản ứng hoá học
	2 câu

(1,0đ)
	
	
	2 câu

(4,0đ)
	
	
	
	
	4 câu

5,0 điểm

	Chương 3.

Mol và tính toán hoá học
	4 câu

(2,0đ)
	
	
	
	
	1 câu

(1,5đ)
	
	1 câu
(1,5đ)
	6 câu

5,0 điểm

	Tổng cộng
	6 câu

3,0 điểm

30%
	2 câu

4,0 điểm

40%
	2câu

3.0 điểm

30%
	10 câu

10 điểm

100%
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Đề 1
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Chọn những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ghi vào bài làm:
Câu 1: 1mol Zn chứa:
	A. 6.1023 phân tử          
	B. 6.1023 nguyên tử           
	C. 0,61023 phân tử        
	D. 0,6.1023 nguyên tử   


Câu 2: Khối lượng mol CuO là:

	A. 80 g/mol                        
	B. 1024 g/ mol                       
	C. 8 g                      
	D. 80 mol


Câu 3: Đốt cháy 5,4 gam bột nhôm trong khí oxi thu được 10,2 gam hợp chất nhôm oxit Al2O3. Khối lượng oxi đã phản ứng là:
	A. 15,6 g
	B. 4,8 g
	C. 1,56 g
	D. 5,8 g


Câu 4: Có thể thu những khí nào sau đây vào bình bằng cách đặt ngược bình?
	A.N2
	B. CO2
	C. Cl2
	D. H2


Câu 5: Khi nhỏ dung dịch Natricacbonat vào nước vôi trong. Em quan sát thấy hiện tượng gì?

	A. Dung dịch chuyển màu đỏ.
	B. Dung dịch bị vẩn đục.

	C. Dung dịch không có hiện tượng.
	D. Dung dịch chuyển màu xanh.


Câu 6: Biết dA/B = 2 nhận xét nào sau đây sai?

	A. Khí A nhẹ hơn khí B hai lần.
	B. Khí A nặng hơn khí B hai lần.

	C. MA = 2. MB
	D. Câu B và C đúng.


B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Hoàn thành các PTHH theo các sơ đồ phản ứng sau:

a.  C  +  O2  --->  CO2  (điều kiện: nhiệt độ)

b.  Fe +  Cl2  --->  FeCl3   (điều kiện: nhiệt đô)

c.  Al2O3  +  H2SO4  ---> Al2(SO4)3  +  H2O

d.  KOH  +  FeCl3  --->  KCl  +  Fe(OH)3
e.  Fe(OH)2+  O2+  H2O --->  Fe(OH)3 (điều kiện: nhiệt độ)

f.  Na  +  Cl2  --->  ……..(điều kiện: nhiệt độ)

Câu 2: (1.5 điểm) Tính khối lượng của:
	a. 8,96 lít khí Nitơ (ở đktc).
	b. 9. 1023 phân tử Al2O3?


Câu 3: (1.5 điểm) Khí A có công thức dạng chung là X2O5. Biết tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/kk = 3,724. 

a. Hãy xác định khối lượng mol của khí A.
b. Hãy xác định công thức hóa học của khí A
Câu 4: (1 điểm) .  Tại nơi vùng xa vùng sâu, bạn Minh được mẹ nhờ mua 1 túi muối ăn. Trên đường đi, do đường trơn trượt nên Minh bị ngã. Túi muối của Minh rơi vãi ra đất và bị lẫn cát. Các bạn hãy giúp Minh làm sạch muối ăn để dùng hàng ngày.
(Biết: S = 32; C = 12; O = 16 ; N = 14 ; H = 1 ; Cu = 64; Fe = 56 ; Cl = 35,5)
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ĐỀ SỐ 1
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	A
	B
	A, D
	B
	A


B. TỰ LUẬN (7 điểm):

	
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	a.  C  +  O2 
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   CO2  

b.  2Fe +  3Cl2  
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2 FeCl3   

c.  Al2O3  + 3 H2SO4  
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 Al2(SO4)3  +  3H2O

d.  3KOH  +  FeCl3
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 3KCl  +  Fe(OH)3
e.  4Fe(OH)2+  O2+  2H2O 
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 4 Fe(OH)3 

f.  2Na  +  Cl2  
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	Câu 2

(1,5 điểm)
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	Câu 3

(1,5 điểm)
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R là Ni tơ (N). Vậy A là N2O5
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	Câu 4

(1 điểm)
	- Hòa tan muối vào nước sạch, lọc hỗn hợp bằng vải,
 -Đun nước muối sau khi lọc cho nước bay hơi thu lại muối
	0.5đ
0.5đ
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